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BẢNG BÁO GIÁ - PHỤ KIỆN KÍNH 

 

STT TÊN SẢN 

PHẨM 

HÌNH ẢNH ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

ĐƠN GIÁ 

    
VVP 

VN 
VVP TQ 

VVP  

THÁI 

LAN 

1 
Bản lề T – K 

90
0
 

 

Cái 200.000 230.000 

 

490.000 

2 
Bản lề K – K 

90
0
 

 

Cái 230.000 250.000 

980.000 

3 
Bản lề K – K 

135
0
 

 

Cái 230.000 250.000 

980.000 

4 
Bản lề K – K 

180
0
 

 

Cái 230.000 250.000 

980.000 

 

PHỤ KIỆN BÁNH XE LÙA 

1 
Bộ bánh xe 201 kẹp 

kính 

 
Bộ 200.000  

2 
Bộ bánh xe 304 kẹp 

kính 
Bộ 300.000  

3 
Bộ bánh xe 201 treo 

kính 

 

Bộ 290.000  

4 
Bộ bánh xe 304 treo 

kính 
Bộ 320.000  



5 
Bộ lùa trên ống phi 22 

hàng VN (Inox 304) 

 

Bộ 1.050.000 1.450.000 

6 
Bộ lùa treo láp hàng 

nhập 
1.540.000 

7 Bộ lùa Vickini A1  Bộ 1.890.000 

8 Bộ lùa Vickini A2  Bộ 1.890.000 

9 
Bộ lùa Vickini A001, 

A002(Lùa hộp 30 x 10) 

 

Bộ 1.250.000 

10 Thanh phi tròn 3m 

 

Cây  500.000 

11 Máng vuông 3m 

 

Cây  620.000 

12 Trục bánh xe treo kính  Cái  310.000 

 

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH – NHÀ TẮM 

1 
Chén tường phi 

19 

 

Cái 27.000  

2 
Chén tường phi 

19 hàng đúc  
 Cái  30.000  



2 
Chống rung phi 

19 

 

Cái 45.000  

3 Chữ T 

 

Cái 25.000  

4 Co chết 90 độ 

 

Cái 30.000  

5 Co chết 135 độ 
 

Cái 30.000  

6 
Co nối ống phi 

19 (co sống) 

 

Cái 60.000  

7 Chân trên 

 

Cái 100.000  

8 Chân dưới 

 

Cái 110.000  

 

BÁT KẸP KÍNH 

1 
Tường – Kính 

90 độ (bóng) 

 

Cái 29.000  

2 
Kính – kính 

135 độ (bóng) 

 

Cái 38.000  

3 
Kính – kính 

180 độ (bóng) 

 
Cái 38.000  



4 

Tường – kính 0 

độ (bóng) nhỏ 

3 phân   

 

Cái 15.000  

 

Tường – kính 0 

độ (bóng) nhỏ 

4 phân  

 

 27.000  

 

TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH 

1 
Tay nắm âm 

phi 50 G 42 

 

Cái 125.000  

2 
Tay nắm âm 

phi 60 G 42 

 

Cái 135.000  

3 

Tay nắm phòng 

tắm L inox 304 

T08 

 

Cái 
Hàng VN 

210.000 

Hàng TQ 

150.000 

4 
Tay nắm gù 

G41 

 

Cái 110.000 

5 
Tay nắm gù 

G33 

 

Cái 110.000 

6 
Tay nắm gù 

G43 

 

Cái 125.000 

7 
Tay nắm gù 

G44 

 

Cái 125.000 

8 
Khóa bán 

nguyệt. 

 

Bộ 
201 

180.000 

304  

250.000 



 

RON NHỰA NẸP KÍNH 

1 Ron chữ H  Cây 27.000  

2 Ron chữ F  Cây 27.000  

3 Ron chữ A  Cây 27.000  

4 Ron chữ Y  Cây 27.000  

5 Ron 135 độ hít  Cây 97.000  

6 Ron 180 độ hít   Cây 97.000  

 

 

CHÂN NHỆN SPIDER Loại nhỏ 

 

Loại lớn 

 

 Spider 1 chân 

SD 111 

 Bộ  240.000 310.000 

2 Spider 2 chân  

SD 222 

 Bộ 420.000 520.000 

3 Spider 2 chân 

SD 555 

 Bộ 440.000 540.000 

4 Spider 2 chân 

SD 666 

 Bộ 370.000 470.000 



5 Spider 3 chân 

SD 333 

 Bộ 680.000 750.000 

6 Spider 4 chân 

SD 444 

 Bộ 770.000 870.000 

7 Spider 2 chân 

SD 202 (xương 

kính) 

 

Bộ  520.000 

8 Chân nhện SD 

444 

 Bộ  1.000.000 

9 Routel  Cái  100.000 

10 Conector  Cái  120.000 

TRỤ CẦU THANG ĐẾ MẶT ĐẾ HÔNG 

 

1 

Trụ inox 304 

ốp gỗ căm xe 

dày 3.5mm 

 Trụ 400.000 420.000 

2 Trụ inox 304 

ốp gỗ căm xe 

dày 4mm 

Trụ 420.000 440.000 

3 Trụ inox 201 

ốp gỗ căm xe 

dày 3.5mm 

Trụ 300.000 320.000 

4 Trụ inox 201 

ốp gỗ căm xe 

dày 4mm 

Trụ 320.000 340.000 



5 Trụ lững TL02 

inox 304 dày 

3.5mm 

 Trụ 280.000 300.000 

6 Trụ lững TL02 

inox 304 dày 

4mm 

Trụ 300.000 320.000 

 

 

 

7 

 

 

Trụ inox các 

loại 

 

Trụ 380.000 400.000 

8 

Ốc đặc 

Phi 38 x 3cm 

inox 304 

 

Cái 

Ren  8,giá 45.000 

Ren 10 giá 50.000 

Ren 12 giá 55.000 

9 

Ốc đặc 

Phi 38 x 4cm 

inox 304 

Cái 

Ren  8,giá 55.000 

Ren 10 giá 60.000 

Ren 12 giá 65.000 

10 

Ốc đặc 

Phi 38 x 5cm 

inox 304 

Cái 

Ren  8,giá 65.000 

Ren 10 giá 70.000 

Ren 12 giá 75.000 

11 

Ốc đặc 

Phi 42 x 3cm 

inox 304 

 Cái 

Ren  8,giá 75.000 

Ren 10 giá 80.000 

Ren 12 giá 85.000 

12 

Ốc đặc 

Phi 42 x 4cm       

inox 304 

 Cái 

Ren  8,giá 85.000 

Ren 10 giá 90.000 

Ren 12 giá 95.000 

14 

Đế mo cầu 

thang kính 

(tăng đưa) 

 

Cái 76.000 



15 
Đế mo cầu 

thang kính 

 

Cái 58.000 

16 
Đế mo cầu 

thang kính 

 

Cái 95.000 

 

 

 

 

  


